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BÁO CÁO 

Dịch tể liên quan đến các ca test nhanh dƣơng tính với vi rút SAST-Cov2 

ghi nhận tại Bình Lƣơng ngày 18/02/2022 

 

I. CAC CA DƢƠNG TÍNH TẠI BÌNH LƢƠNG 

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, tại Bình Lương qua test nhanh ghi nhận 11 

ca dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng. 

1. Công dân Hà Thị Sơn (F0), Giới tính: Nữ - Bà ngoại học sinh Lê Thị 

Hồng Diệu,  trường PT DTNT Như Xuân 

- Sinh năm 1962. 

- Tiền sử tiêm chủng: đã tiêm 3 mũi 

- Nghề nghiệp: Nông nghiệp 

- Nơi thường trú: thôn Làng Gió, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

2. Công dân Lê Thị Hồng (F0), Giới tính: Nữ - Mẹ đẻ học sinh Lê Thị 

Hồng Diệu,  trường PT DTNT Như Xuân 

- Sinh năm 1986. 

- Tiền sử tiêm chủng: đã tiêm 3 mũi 

- Nghề nghiệp: Nông nghiệp 

- Nơi thường trú: thôn Làng Gió, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

3. Công dân Lê Thanh Hải (F0), Giới tính: Nam – Em trai học sinh Lê 

Thị Hồng Diệu,  trường PT DTNT Như Xuân 

- Sinh năm 2016. 

- Tiền sử tiêm chủng: chưa tiêm. 

- Nghề nghiệp: còn nhỏ 

- Nơi thường trú: thôn Làng Gió, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

4. Công dân Bùi Thị Phƣợng (F0), Giới tính: Nữ - Từ TP Thanh Hóa về. 

- Sinh năm 2002. 

- Tiền sử tiêm chủng: đã tiêm 2 mũi 

- Nghề nghiệp: lao động tự do 

- Nơi thường trú: thôn Làng Sao, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

5. Công dân Lê Khắc Huy (F0), Giới tính: Nam - Từ Tiên Du, Bắc Ninh 

về. 

- Sinh năm 1989. 

- Tiền sử tiêm chủng: đã tiêm 3 mũi 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 



- Nơi thường trú: thôn Thắng Lộc, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

6. Công dân Phạm Thị Ngọc (F0), Giới tính: Nữ - Liên quan đến Học 

sinh Lê Thị Hồng Diệu,  trường PT DTNT Như Xuân 

- Sinh năm 1973. 

- Tiền sử tiêm chủng: đã tiêm 3 mũi 

- Nghề nghiệp: Ngông nghiệp 

- Nơi thường trú: thôn Làng Gió, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

7. Công dân Lê Hà Linh (F0), Giới tính: Nữ - Không rõ nguồn lây 

- Sinh năm 2008 

- Tiền sử tiêm chủng: chưa tiêm 

- Nghề nghiệp: Học sinh 

- Nơi thường trú: thôn Thắng Lộc, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

8. Công dân Vũ Nhật Linh (F0), Giới tính: Nữ - Không rõ nguồn lây 

- Sinh năm: 2010. 

- Tiền sử tiêm chủng: Chưa tiêm 

- Nghề nghiệp: Học sinh 

- Nơi thường trú: thôn Làng Sao, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

9. Công dân Nguyễn Thị Oanh (F0), Giới tính: Nữ - Liên quan đến công 

dân Lê Văn Luận – CB Y tế xã Thanh Xuân.  

- Sinh năm: 1966. 

- Tiền sử tiêm chủng: đã tiêm 3 mũi 

- Nghề nghiệp: Giáo viên 

- Nơi thường trú: thôn Thắng Lộc, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

10. Công dân Lê Duy Đông (F0), Giới tính: Nam – Con trai công dân Lê 

Văn Luận – CB Y tế xã Thanh Xuân.  

- Sinh năm: 2016 

- Tiền sử tiêm chủng: chưa tiêm 

- Nghề nghiệp: còn nhỏ 

- Nơi thường trú: thôn Thắng Lộc, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

11. Công dân Lê Thu Trang (F0), Giới tính: Nữ - Liên quan đến f0 lớp 

3a trường Tiểu học Yên Cát. 

- Sinh năm 2013. 

- Tiền sử tiêm chủng: Chưa tiêm 

- Nghề nghiệp: Học sinh 

Nơi thường trú: thôn Quang Trung, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

 

 



II. DANH SÁCH F1 TIẾP XÚC GẦN F0 
STT Họ tên Năm sinh Địa chỉ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Hằng 1978 Quang Trung  

2 Nguyễn Hữu Thành 1963 Quang Trung  

3 Đỗ Thị Hòa 1968 Quang Trung  

4 Đinh Văn Lương 1968 Làng Gió  

5 Cao Thị Luyến 1984 Thắng Lộc  

6 Lê Văn Luyến 1967 Thắng Lộc  

7 Nguyễn Trung Hiếu 2014 Thắng Lộc  

8 Lê Tường Vy 2018 Thắng Lộc  

9 Hà Thị Thảo 1988 Thắng Lộc  

10 Lê Thị Soạn 1932 Làng Gió  

11 Lê Trọng Hiền 1968 Làng Gió  

12 Bùi Thị Loan 1989 Làng Sao  

13 Lê Thị Đào 1963 Làng Sao  

14 Bùi Xuân Thủy 1986 Làng Sao  

15 Bế Thị Như 1986 Làng Sao  

16 Lê Văn Chuyền 1963 Quang Trung  

17 Lê Thị Dự 1966 Quang Trung  

18 Lê Thanh Quang 1988 Quang Trung  

19 Lê Thu Quỳnh 2022 Quang Trung  

20 Lê Anh Thư 2013 Quang Trung  

21 Quách Thị Luyến 1994 Quang Trung  

22 Lê Anh Thư 2008 Làng Gió Học sinh  

23 Lê Thị Yến Vy 2008 Làng Sao Học sinh  

24 Vi Thị Út 2008 Hợp Thành Học sinh  

25 Lê Hương Giang 2008 Hợp Thành  Học sinh  

26 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2008 Làng Gió Học sinh  

27 Đinh Thị Diệu 2008 Làng Sao Học sinh  

28 Nguyễn Xuân Khánh 2008 Làng Gió Học sinh  

29 Hà văn Lập 2008 Hợp Thành  Học sinh  

30 Lê Quang Quân 2008 Hợp Thành  Học sinh  

31 Lê Văn Hùng 2008 Hợp Thành  Học sinh  

32 Hà Văn Dũng 2008 Làng Mài Học sinh  

33 Xô Thị Ngọc Mai 2008 Làng Gió Học sinh  

34 Lê Thanh Tĩnh 2008 Làng Gió Học sinh  

35 Lê Quốc Bảo 2008 Hợp Thành  Học sinh  

36 Lê Thị Nhi 2009 Hợp Thành  Học sinh  

37 Lê Thị Quyên 2009 Hợp Thành  Học sinh  

38 Lê Bảo An 2015 Thắng Lộc Học sinh  

39 Lê Khánh Ly 2010 Làng Sao Học sinh  

40 Lê Thị Phương 2010 Làng Sao Học sinh  

41 Phạm Hà Bảo Trang 2010 Làng Gió Học sinh  

42 Hà Thị Hoa 2009 Làng Mài Học sinh  



43 Lê Đức Anh 2010 Hợp Thành  

44 Bùi Xuân Khang 2019 Làng Sao  

45 Bùi Xuân Tùng 2011 Làng Sao  

46 Bùi Văn Lập 2011 Làng Sao  

47 Cao Thị Nguyệt 1987 Làng gió Giáo viên 

48 Phạm Thị Huệ 1991 Quang Trung Giáo viên 

49 Lê Thị Diệu Anh 2016 Làng Gió Lớp mấu giáo lớn B 

50 Lê Lan Anh 2016 Thắng Lộc Lớp mấu giáo lớn B 

51 Nguyễn Gia Bảo 2016 Làng Gió Lớp mấu giáo lớn B 

52 Lê Thị Minh Châu 2016 Thắng Lộc Lớp mấu giáo lớn B 

53 Đinh Văn Nam 2016 Thắng Lộc Lớp mấu giáo lớn B 

54 Trương Thị Kim Ngân 2016 Làng Gió Lớp mấu giáo lớn B 

55 Bùi Trung Tính 2016 Thắng Lộc Lớp mấu giáo lớn B 

56 Lê Minh Thuận 2016 Làng Sao Lớp mấu giáo lớn B 

57 Lê Bảo Nguyên 2016 Làng Sao Lớp mấu giáo lớn B 

58 Lê Diệp Anh 2016 Làng Sao Lớp mấu giáo lớn B 

59 Lê Thanh Hòa 2016 Quang Trung Lớp mấu giáo lớn B 

60 Đinh Thị Thanh Thảo 2016 Làng Sao Lớp mấu giáo lớn B 

61 Lê Thị Bình 1972 Làng Gió GVCN lớp 2B 

62 Lê Thị Nguyên 1975 Yên Cát GVCN lớp 1B 

63 Lê Thị Hồng Hạnh 1979 Quang Trung GVCN lớp 1A 

64 Nguyễn Thị Thủy 1990 Yên Cát GV Tiểu học 

65 Lê Thị Thức 1983 Yên Cát GV THCS 

66 Trương Thị Ngoan 1973 Yên Cát GV Tiểu học 

67 Quách Thị Thúy 1984 Yên Cát Nhân viên TB-TV 

III. Các biện pháp đã triển khai 

- Tổ chức điều trị F0 tại khu cách ly tập trung của xã là 4 người; điều trị 

F0 không triệu chứng tại nhà (gia đình đủ điều kiện) là: 7 người. UBND xã bố 

trí khung trực 24/24. 

- Thực hiện cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, dưới sự giám sát của 

tổ giám sát cộng đồng, tổ giám sát lưu động của xã. 

IV. Các biện pháp tiếp theo 

Báo cáo BCĐ huyện, UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c) 

- TT. Đảng ủy, TT.HĐND xã (b/c); 

- MTTQ, Các ĐT (p/h); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covd-19 xã (t/h); 

- Lưu: VT, BCĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đức Tuấn 
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